Biểu 1: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ triển khai trong năm 2012-2016
	TT
	Tên nhiệm vụ/ Tên chương trình
	Chủ trì, cơ quan chủ trì
	Thời gian thực hiện
	KP (triệu đồng)
	Tóm tắt kết quả đạt được đến hết tháng 9/2015
	Kết quả đánh giá nghiệm thu (nếu có)

	
	
	
	
	Tổng
	NS TW
	NS ĐF
	
	

	1
	Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển chăn nuôi lợn bản địa và con lai theo quy mô trang trại tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	2013-2015
	2.100
	2.100
	0
	Chuyển giao các quy trình công nghệ trong chăn nuôi lợn bản địa và lợn rừng lai. Tổ chức tập huấn cho người dân trong vùng dự án các quy trình kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn rừng lai. Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn bản địa và lợn rừng lai với quy mô nuôi tập trung 56 nái bản địa và 4 đực rừng, nuôi phân tán tại 4 hộ với mỗi hộ 10 nái bản địa và 1 đực rừng; nuôi vệ tinh lợn thương phẩm với quy mô 50 lợn rừng lai.
	Khá

	2
	Dự án:  Quản lý chỉ dẫn địa lý Phúc Trạch cho sản phẩm bưởi của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
	4/2014-12/2015
	931,950
	863,250
	68,7
	- Thành lập Hội sản xuất và kinh doanh Bưởi Phúc Trạch với 02 Chi hội và 115 hội viên và hướng dẫn, hỗ trợ Hội triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh; Xây dựng và ban hành các văn bản, công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý; Hình thành hệ thống quản lý (quản lý bên ngoài và quản lý nội bộ) nhằm triển khai và giám sát hoạt động sử dụng chỉ dẫn địa lý đúng quy định; Thiết kế tem nhãn, bao bì và triển khai các hoạt động quảng bá về sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ cho sản phẩm; Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ cho người dân và cán bộ huyện, xã…
	

	3
	Dự án: Khai thác và phát triển nguồn gen Mộc hoa trắng (Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don) và Xích đồng nam (Clerodendrum japonicum Thunb. Sweet) tại Hà Tĩnh làm nguyên liệu sản xuất thuốc/ Chương trình lưu giữ quỹ gen
	Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	2015-2017
	3.200
	3.200
	0
	Đã tiến hành thu thập, lưu giữ giống gốc và tổ chức nhân giống cây Xích đồng nam tại vườn ươm Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà). Đẫ tiến hành thu thập, lưu giữ giống gốc và tổ chức nhân giống cây Mộc hoa trắng tại xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê), vườn ươm Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà). Phối hợp với Công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức trồng 2 ha xích đồng nam tại Kỳ Anh, 3 ha mộc hoa trắng tại Hương Khê, hiện đang chuẩn bị trồng đợt 2.
	

	4
	Dự án: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời/  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN
	Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	2015 -2017
	2.410
	2.410
	0
	Đã phối hợp với chuyên gia Trường Đại học Bách Khoa tiến hành nghiên cứu xác định vật tư thiết bị phù hợp có khả năng hấp phụ tốt năng lượng mặt trời; Nghiên cứu hệ thống ổn nhiệt nhằm cung cấp nhiệt ổn định cho bể chượp nước mắm; Xác định các thông số kỹ thuật, công nghệ; Hiện đang xây dựng nhà xưởng và lắp đặt hệ thống thiết bị và bể chượp tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, chuẩn bị sản xuất vào tháng 11/2016
	


Biểu 2: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai trong năm 2012-2016 

	STT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Tóm tắt kết quả

(đến thời điểm hiện tại)
	Kết quả đánh giá

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Khác
	
	

	1
	Dự án: Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông thôn tại vùng tái định cư Khu kinh tế Vũng Áng
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	11/2012

11/2014
	2.554
	475
	2.079
	Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ chăn nuôi gà và kỳ nhông, quy trình sản xuất nấm ăn cho các hộ dân trên địa bàn. Xây dựng 30 mô hình nuôi gà siêu trứng, mỗi mô hình 100 con; 10 mô hình nuôi kỳ nhông, mỗi mô hình 100 con giống; 04 mô hình sản xuất nấm sò và mộc nhĩ, mỗi mô hình có diện tích 100m2 (2.000 bịch nấm sò và 3.000 bịch mộc nhĩ).
	Khá

	2
	Dự án: Hoàn thiện công nghệ rút ngắn thời gian chế biến nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời tại  Hà Tĩnh
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	12/2012

02/2014
	350
	350
	0
	Tiến hành sản xuất thử  nghiệm ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian sản xuất nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời. Tổ chức theo dõi, đánh giá và hoàn hiện công nghệ rút ngắn thời gian chế biến nước mắm bằng năng lượng mặt trời.
	Khá

	3
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển mô hình trồng và chế biến nấm ăn tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	4/2013 6/2014
	2.875
	720
	2,155
	Đã tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nòng cốt của các huyện, các xã, chủ nhiệm các Hợp tác xã về công nghệ sản xuất và nuôi trồng nấm, đồng thời hướng dẫn một số nội dung cần thiết trong quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai các mô hình trồng nấm tại địa phương. Tổ chức 05 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho người dân tại các cơ sở sản xuất, thời gian mỗi lớp tập huấn là 2 ngày.
-Trong vụ xuân hè 2013: Đã xây dựng được 18 mô hình sản xuất nấm sò, với quy mô 200 m2/mô hình tại 3 huyện Kỳ Anh (4 mô hình), Cẩm Xuyên (10 mô hình), Hương Sơn (4 mô hình). Đã tiến hành sản xuất thử nghiệm giống nấm sò chịu nhiệt với quy mô 79.000 bịch. Sản lượng nấm thu được gần 22,6 tấn nấm tươi. 

- Vụ Thu Đông 2013: Thực hiện 13 mô hình tại 2 huyện: Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Ở vụ này đã đưa vào 47.500 bịch nấm sò và 33.000 bịch mộc nhĩ. Sản lượng nấm thu được gần 23 tấn nấm sò tươi, 2,3 tấn nấm mộc nhĩ khô và 0, 5 tấn nấm mộ nhĩ tươi. 

- Đã hỗ trợ 2 mô hình sây tại các cụm sản xuất nấm tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. 
	Khá

	4
	Dự án: Ứng dụng chế phẩm HATIMIC sản xuất phân ủ hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải hữu cơ tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	5/2013 8/2014
	1.050
	260
	790
	- Chọn địa điểm triển khai 12 mô hình tại 12 ở 12 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi mô hình có 20 hộ tham gia.

- Tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm Hatimic sản xuất phân ủ hữu cơ vi sinh tại xã triển khai mô hình, mỗi lớp có 30 học viên tham dự;

- Triển khai mô hình sản xuất phân ủ tại hữu cơ vi sinh tại 240 hộ, trung bình mỗi hộ sản xuất 5 tấn phân ủ, sau khi ủ các hộ đã sử dụng bón cho các loại cây trồng sản xuất trong vụ Xuân 2013 - 2014;

- Xây dựng mô hình sử dụng phân ủ hữu cơ vi sinh bón cho lúa và rau tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, quy mô 01ha lúa và 01ha rau các loại.

Kết quả mô hình sử dụng phân ủ hữu cơ vi sinh sản xuất rau và lúa tại xã Tượng Sơn, các hộ sử dụng phân ủ hữu cơ vi sinh bón thay thể lượng phân chuồng 4 tấn/ha;

Kết quả mô hình lúa CNR5 và mô hình trồng rau, gồm: bí xanh Tre Việt và dưa chuột Thái Lan phát triển bình thường, năng suất lúa đạt 6 tấn/ha; mô hình rau 80 tấn/ha, dưa chuột 36 tấn/ha; 


	Xuất sắc

	5
	Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm định phương tiện đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Trung tâm phân tích Thử nghiệm Hiệu chuẩn Hà Tĩnh
	8/2013

8/2014
	300
	300
	0
	- Đã tổ chức điều tra và xứ lý số liệu 1.200 phiếu điều tra về hiện trạng phương tiện đo bắt buộc kiểm định tại các trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn 12 huyện, thị xã và thành phố; đang viết báo cáo đánh giá thực trạng các phương tiện đo và việc thực hiện kiểm định đối với phương tiện đo trên địa bàn tỉnh;

- Đã xây dựng 2 chuyên đề, gồm "Đánh giá thực trạng phương tiện đo hiện nay trên địa bàn tỉnh" và "Nghiên cứu hệ thông giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm định phương tiện đo trên địa bàn tỉnh";

- Đã xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu các phương tiện đo lường thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm định.

- Tổ chức 1 cuộc tập huấn nâng cao nhận thức về đo lường và kiểm định phương tiên đo cho một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh;
	Khá

	6
	Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hà Tĩnh/ UBND các huyện, thành phố, thị xã
	6/2014 9/2015
	342
	342
	0
	- Đã tiến hành điều tra số liệu và đánh giá được thực trạng TĐC trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

- Ứng dụng CNTT thiết kế xong hệ thống phần mềm quản lý về TĐC trên địa bàn, đang chạy thử để hoàn thiện.

- Biên tập các lớp bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý các đối tượng.

- Đã khảo sát địa điểm một số xã có chợ lớn, đang tiến hành xây dựng 3 mô hình quản lý đo lường - chất lượng cấp xã;

- Đã xây dựng được 4 chuyên đề, gồm: "Thực trạng công bố hoá và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đăng ký và sử dụng mã số mã vạch cho sản phẩm, hàng hoá tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh"; "Thực trạng các cơ sở kiểm định và phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động"; Nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý TĐC ở cấp xã"; "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động về quản lý nhà nước về TĐC trên địa bàn tỉnh";


	Đạt

	7
	Dự án: Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học giúp rút ngắn thời gian xử lý nguyên liệu nuôi trồng nấm ở Hà Tĩnh
	Trung tâm PT nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh
	6/2014

8/2015
	1.100
	490
	610
	Đã tiếp nhận công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nguyên liệu nuôi trồng nấm. Đã tổ chức sản xuất thử 200kg chế phẩm. 

 Đã đào tạo được 05 cán bộ kỹ thuật thành thạo công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học NAMHATI xử lý nguyên liệu rơm rạ nuôi trồng nấm . Đã tổ chức 6 lớp tập huấn tại đại phương với 320 học viên tham gia (trung bình 53 người/lớp; 1 ngày/lớp). Xây dựng 12 mô hình sản xuất nấm Sò quy mô nông hộ và HTX tại 3 huyện thị và xây dựng 02 mô hình sản xuất nấm Rơm tại Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu. Kết quả các hộ dân tham gia xây dựng mô hình đều khẳng định việc sử dụng chế phẩm NAMHATI để xử lý nguyên liệu rơm rạ nuôi trồng nấm mang lại kết quả rất khả quan. Sử dụng chế phẩm NAMHATI giảm thời gian ủ nguyên liệu (giảm trung bình từ 3-5 ngày so với cách ủ thông thường), tiết kiệm công đảo trộn đống ủ, hạn chế nhiễm bệnh, sợi nấm khỏe hơn, rút ngắn thời gian thu hoạch (từ 20-30 ngày, giảm chi phí đầu vào.

Đã tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở chế phẩm sinh học NAMHATINH xử lý nguyên liệu rơm rạ nuôi trồng nấm theo đúng qui định của thông tư 21/2007/TT-BKHCN và đã thiết kế  bao bì, nhãn mác cho chế phẩm trên. 
	Đạt

	9
	Dự án: Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin KH&CN tỉnh Hà Tĩnh
	Sở KH&CN Hà Tĩnh
	2015

2016
	770
	770
	0
	Đã xây dựng được Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh; phần mềm quản lý nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai KH&CN; số hóa, cập nhật dữ liệu nghiên cứu triển khai KH&CN giai đoạn 2010 – 2015. Hiện tại Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ Hà Tĩnh và phần mềm quản lý nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai KH&CN đang vận hành tốt, góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước và hiện đại hóa ngành KH&CN tỉnh nhà
	XS

	10
	Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực sản xuất giống nấm tại Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh
	Trung tâm Phát triển Nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh
	12/2015   3/2017
	615
	500
	115
	- Đã tiến hành nâng cấp phòng nuôi cấy, giống hiện có của Trung tâm Phát triển nấm ăn và Nấm dược liệu Hà Tĩnh, bao gồm: phòng pha môi trường, phòng nuôi giống và phòng cấy giống trên cơ sở phòng hiện có tại Trung tâm. Đầu tư sữa chữa các hạng mục: ngăn phòng, lắp cửa kính, ốp gạch, trần nhà, lắp đặt đèn cực tím và hệ thống điện, nước giữa các phòng.

- Đã tổ chức cho các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đi tham quan học tập công nghệ sản xuất nấm tại các tỉnh phía Nam.

- Đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với Trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm – Viện di truyền nông nghiệp Việt Nam. 

- Tổ chức cho các cán bộ kỹ thuật tiếp nhận công nghệ từ đơn vị chuyển giao. Hiện đang tổ chức thử nghiệm phân lập giống gốc, nhân giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 các loại nấm Sò, nấm Mộc nhĩ, nấm Linh chi,... để hoàn thiện các quy trình công nghệ nhân giống nấm các loại.
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	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình sản xuất cây Măng tây tại Hà Tĩnh
	Chi đoàn Thanh niên CSHCM Sở KH&CN Hà Tĩnh
	12/2015  3/2017
	954
	388,4
	565,6
	- Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật về thiết kế vườn, làm đất, trồng, chăm bón, thu hoạch, phân loại sản phẩm,... cho 20 học viên; thời gian tập huấn 2 ngày.

- Triển khai xây dựng mô hình: 

+ Hợp đồng với công ty Hà Hiệp (Nghệ An) cung ứng giống, hệ thống tưới tự động cho 1,5ha

+ Đã chỉ đạo trồng 1,5ha giống Măng Tây tím từ ngày 01/3/2016, đến thời điểm báo cáo tỷ lệ sống đạt 90%, cây phát triển tốt, hiện chiều cao trung bình 90cm, mỗi cây đẻ trung bình 8 nhánh con, đến nay đã cho thu bói.

+ Đã lắp đặt xong hệ thống tưới nhỏ giọt bán tự động, đã nghiệm thu vận hành tốt.

- Hiện đang tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại, năng suất … để đánh giá hiệu quả mô hình
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	Dự án "Sản xuất thử nghiệm nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza sử dụng cho cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh"
	Trung tâm Ứng dụng TB KH&CN Hà Tĩnh

	2016

2017
	636,993
	614,379
	22,614
	1. Đào tạo chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm cộng sinh Mycorrhiza cho cây ăn quả có múi, nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng nấm rễ công sinh Mycorrhiza tại Hà Tĩnh;

2. Phân lập các chủng nấm rễ cộng sinh tại vùng trồng cam, bưởi ở Hà Tĩnh và hoàn thiện công nghệ và tổ chức sản xuất chế phẩm nấm cộng sinh Mycorrhiza tại Hà Tĩnh;

3. Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng chế phẩm nấm cộng sinh Mycorrhiza cho một số cây có múi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

4. Thiết kế tem nhãn, bao bì, xây dựng hồ sơ công bổ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm;
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